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Tóm tắt:

Đơn vị đất đai vẫn được xem là đối tượng cơ bản nhất trong đánh giá đất đai để chỉ ra sự thích
nghi của các loại sử dụng đất trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc đánh giá dựa trên đơn vị
đất đai chưa đánh giá tổng hợp được các yếu tố kinh tế-xã hội và môi trường cũng như việc giải
quyết bài toán đánh giá đa quy mô lãnh thổ. Nghiên cứu này dựa trên tiếp cận cảnh quan địa mạo-
thổ nhưỡng là hướng nghiên cứu mới để xác định các chỉ tiêu xây dựng, phân cấp đơn vị đất đai và
phân loại sử dụng đất, từ đó thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp cho huyện Phù Mỹ,
tỉnh Bình Định. Hệ thống sử dụng đất thể hiện được mối quan hệ theo cấu trúc đứng của cảnh quan
địa lý của các nhân tố cấu thành và sẽ được sử dụng là đơn vị đánh giá sự thích hợp của loại sử
dụng đất trong hệ thống sử dụng đất đó.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hệ thống sử dụng đất (Land Use System-
LUS) là sự kết hợp của loại sử dụng đất (SDĐ)
với điều kiện đất đai tạo thành hai hợp phần tác
động lẫn nhau, từ tương tác này sẽ quyết định
các đặc trưng về mức độ và các loại chi phí đầu
tư, mức độ và loại cải tạo đất đai và năng suất,
sản lượng của loại SDĐ [1]. Các nghiên cứu về
LUS được thực hiện từ rất sớm ở các nước châu
Âu, được xác định là đơn vị cơ bản trong phân
vùng sinh thái nông nghiệp  [2], [3], phân tích
LUS được xem là công cụ quan trọng trong quy
hoạch SDĐ, phục vụ quản lý đất đai bền vững
[4]. Tuy nhiên trên thực tế những nghiên cứu và
ứng dụng về LUS trong đánh giá thích nghi đất
đai lại rất ít, thậm chí trong các công bố của FAO
chủ yếu dựa trên đơn vị đất đai (ĐVĐĐ) thuần
túy để đánh giá.

Hầu hết các nghiên cứu đều chung quan
điểm, cho rằng LUS là sự kết hợp giữa đơn vị đất
đai (Land Mapping Unit) và loại sử dụng đất
(Land Use Type). LUS = LMU + LUT [5], theo
FAO ĐVĐĐ là một vùng đất/khoanh đất được
xác định ngoài thực địa hoặc trên bản đồ với các

đặc điểm cụ thể [6], việc xác định ĐVĐĐ dựa
trên các đặc tính, tính chất vốn có của đất đai và
có thể phân biệt được chúng trên bản đồ ĐVĐĐ.
Loại SDĐ là các loại cây trồng được xác định và
lựa chọn đưa vào canh tác trên cơ sở đánh giá
thích nghi đất đai hoặc theo nhu cầu của người
SDĐ. Đánh giá đất đai theo FAO được áp dụng
rộng rãi và được hiểu là quá trình so sánh, đối
chiếu nhu cầu sinh thái của loại cây trồng với các
tính chất của ĐVĐĐ [6]. Do đó, đánh giá đất chỉ
dựa trên ĐVĐĐ là chưa toàn diện, chủ yếu là các
chỉ tiêu tự nhiên gắn liền với đất, mà chưa phản
ánh hết các yếu tố kinh tế-xã hội và môi trường
của quá trình SDĐ.

Ở Việt Nam, trong những năm gần đây cũng
có những công trình nghiên cứu về LUS như
đánh giá LUS đai phục vụ quy hoạch SDĐ nông
nghiệp bền vững [7], đánh giá LUS đai phục vụ
phát triển nông nghiệp bền vững [8]. Tuy nhiên,
những nghiên cứu này việc đánh giá các LUS
vẫn dựa trên đặc điểm của ĐVĐĐ. Ở một hướng
nghiên cứu khác, đánh giá tổng hợp hiệu quả
kinh tế sinh thái cho cây lúa [9] cũng dựa trên
bản đồ ĐVĐĐ, tuy nhiên yếu tố địa mạo đã được
xem xét là một trong các yếu tố cấu thành
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ĐVĐĐ và là chỉ tiêu để đánh giá mức độ thích
nghi.

Tiếp cận trên phương diện cảnh quan gắn với
đất đai, cảnh quan địa mạo-thổ nhưỡng (ĐM-
TN) là một bộ phận của cảnh quan địa lý, được
định nghĩa là là một hệ thống đất được kết cấu
bởi các hợp phần đất lặp lại theo những trật tự
xác định, liên quan với đặc điểm địa hình và có
quan hệ tương quan giữa các hợp phần tạo thành
một tổng thể thống nhất [11]. Cảnh quan ĐM-
TN đã được xem xét là đơn vị tương đương với
cảnh quan đất trong điều tra đất, sự kết hợp tiêu
chí địa mạo và thổ nhưỡng để thiết lập bản đồ
đơn vị đất và phân tích sự phân bố đất trong cảnh
quan [10]. Ở nước ta, hướng nghiên cứu về cảnh
quan ĐM-TN cũng là khá mới mẻ, ĐM-TN được
nghiên cứu cho quy hoạch phát triển kinh tế [11],
cho quy hoạch SDĐ [12], cho sử dụng bền vững
tài nguyên đất Việt Nam [13] và cho đánh giá
thích nghi sinh thái [14].

Nghiên cứu thành lập bản đồ LUS huyện Phù
Mỹ, tỉnh Bình Định dựa trên tiếp cận cảnh quan
ĐM-TN sẽ xây dựng các chỉ tiêu thành lập và
phân cấp ĐVĐĐ dựa trên các chỉ tiêu của quá
trình địa mạo và đặc điểm thổ nhưỡng khu vực
nghiên cứu. Cùng với nghiên cứu đặc điểm của
quá trình SDĐ của các loại SDĐ, phân cấp loại
SDĐ theo các mức độ từ chi tiết đến khái quát
hóa. Tổ hợp phân cấp ĐVĐĐ và phân cấp loại
SDĐ tổ hợp thành các LUS với sự phân cấp khác
nhau ứng với cấp lãnh thổ trong nghiên cứu.

2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1. Cách tiếp cận

Mỗi vùng lãnh thổ khác nhau có những đặc
điểm khác nhau về điều kiện tự nhiên và quá
trình khai thác sử dụng lãnh thổ. Nghiên cứu,
đánh giá lãnh thổ dựa trên cảnh quan ĐM-TN,
vùng nghiên cứu sẽ được phân chia theo các cấp
phân vị cảnh quan ĐM-TN khác nhau tương tự
trong phân cấp cảnh quan địa lý chung. Từ phân
cấp cảnh quan, sẽ xác định được đối tượng địa lý
cụ thể theo mục tiêu đánh giá. Do đó, dựa trên
tiếp cận cảnh quan trong xây dựng bản đồ LUS
cần phải nghiên cứu, phân cấp ĐVĐĐ và phân

loại SDĐ cũng như trong tổng hợp tạo thành
phân loại LUS.

Quy mô lãnh thổ, sự đồng nhất của các yếu tố
được xem xét khi xây dựng bản đồ ĐVĐĐ, là cơ
sở để lựa chọn và phân cấp các chỉ tiêu xây dựng
bản đồ đất đai. Trên nền chung về điều kiện nhiệt
ẩm của lãnh thổ, các ĐVĐĐ được phân chia chủ
yếu dựa vào tiêu chí về nền tảng rắn, dinh dưỡng
đất (Địa hình và thổ nhưỡng) và các yếu tố liên
quan tới khả năng tưới tiêu trong canh tác. Đơn
vị đất đai được xác định dựa trên tổ hợp của các
bản đồ đơn tính thành phần, xuất phát từ các chỉ
tiêu của cảnh quan ĐM-TN và được phân chia
thành 3 cấp. Đơn vị đất đai cấp 1 thể hiện mức
độ khái quát nhất về các yếu tố thành tạo đơn vị
bản đồ đất đai bao gồm địa mạo và nhóm đất.
Đơn vị đất đai cấp 2 thể hiện chỉ tiêu về địa mạo
và mức độ chi tiết hơn của thổ nhưỡng là loại
đất. Đơn vị đất đai cấp 3 là những chỉ tiêu thể
hiện mức độ chi tiết của thổ nhưỡng như loại đất,
độ dốc, tầng dày, thành phần cơ giới. Ở phân cấp
này các chỉ tiêu của ĐVĐĐ gần như trùng với
các chỉ tiêu trong nghiên cứu cảnh quan ĐM-
TN. Đơn vị đất đai cấp 4 là phân cấp chi tiết nhất
hơn với khả năng tưới tiêu.

Phân loại SDĐ nông nghiệp cũng được phân
loại theo mức độ khái quát đến chi tiết theo phân
loại sử dụng của ngành tài nguyên môi trường và
được phân loại theo 4 cấp. Kiểu sử dụng đất là
đơn vị cao nhất của SDĐ nông nghiệp được phân
chia dựa theo tiêu chí mục đích sử dụng chính,
bao gồm kiểu SDĐ sản xuất nông nghiệp, kiểu
SDĐ lâm nghiệp, kiểu SDĐ nuôi trồng thủy sản,
kiểu SDĐ làm muối và kiểu SDĐ nông nghiệp
khác. Phụ kiểu sử dụng đất là đơn vị thứ cấp của
kiểu SDĐ được phân chia dựa theo tiêu thời gian
sinh trưởng hoặc tính chất của kiểu SDĐ, chẳng
hạn kiểu SDĐ sản xuất nông nghiệp gồm phụ
kiểu SDĐ cây hàng năm và phụ kiểu SDĐ cây
lâu năm; Kiểu SDĐ lâm nghiệp gồm phụ kiểu
đất rừng sản xuất, phụ kiểu đất rừng phòng hộ và
phụ kiểu đất rừng đặc dụng. Loại sử dụng đất là
đơn vị cơ bản của SDĐ nông nghiệp, được xác
định dựa trên mức độ chi tiết của các dấu hiệu
phụ kiểu. Chẳng hạn, phụ kiểu SDĐ cây hàng
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năm bao gồm loại SDĐ chuyên trồng trồng lúa
nước, loại SDĐ hoa màu, loại SDĐ lúa màu; Phụ
kiểu SDĐ cây lâu năm bao gồm loại SDĐ cây
công nghiệp lâu năm và loại SDĐ cây ăn quả lâu
năm. Phụ loại sử dụng đất là đơn vị cấp nhỏ nhỏ
nhất của SDĐ nông nghiệp, được xác định từ sự
phân chia của loại SDĐ theo mùa vụ, loại cây
trồng cụ thể hoặc kỹ thuật canh tác tùy thuộc vào
dấu hiệu của từng loại SDĐ. Chẳng hạn, phụ loại
sử dụng chuyên trồng lúa nước vụ Đông Xuân,
phụ loại SDĐ trồng ngô vụ Xuân Hè, phụ loại
SDĐ trồng keo lai, ...

Từ phân loại của SDĐ nông nghiệp kết hợp
với phân cấp của ĐVĐĐ tổ hợp thành phân cấp
LUS, kết quả nghiên cứu tổ hợp tại Bảng 1. Từ
sự phân cấp này sẽ xác định được loại bản đồ
LUS cần thành lập tương ứng với mục tiêu và
quy mô lãnh thổ nghiên cứu. (Xem bảng 1)

2.2. Quy trình và phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Quy trình nghiên cứu

(Xem hình 1)

Quy trình thành lập bản đồ LUS nông nghiệp
bao gồm 4 bước.

Bước 1. Thu thập số liệu, tài liệu, bản đồ:
Tiến hành thu thập các loại số liệu niên giám
thống kê về kinh tế-xã hội, tình hình sản xuất
nông nhiệp, các số liệu khí tượng thủy văn, các
tài liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên
nhiên đặc biệt là các loại bản đồ như bản đồ đất,
bản đồ địa hình, bản đồ địa chất và bản đồ hiện
trạng sử dụng đất. Bên cạnh đó, trong nghiên
cứu này trên địa bàn huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định còn đào 7 phẩu diện đất, phân tích mẫu để
cập nhật cho bản đồ đất.

Bước 2. Chuẩn hóa dữ liệu thu thập, xác định
các chỉ tiêu ĐVĐĐ và phân loại SDĐ: Chuẩn

hóa các dữ liệu bản đồ về định dạng *.shp, chuẩn
hóa dữ liệu về hệ tọa độ VN2000 để thuận tiện
trong phân tích không gian. Phân tích các tài liệu
về khu vực nghiên cứu để xác định các chỉ tiêu
ĐVĐĐ và phân loại SDĐ. Các chỉ tiêu ĐVĐĐ
bao gồm nhóm Địa hình, địa mạo (địa mạo, đá
mẹ/tuổi địa chất); nhóm thổ nhưỡng (nhóm
đất/loại đất, thành phần cơ giới, tầng dày, độ
dốc); nhóm thủy lợi-thủy nông (khả năng tưới,
khả năng tiêu). Căn cứ vào hiện trạng của huyện
Phù Mỹ, các loại SDĐ nông nghiệp được xác
định và phân thành kiểu SDĐ, phụ kiểu SDĐ,
loại SDĐ và phụ loại SDĐ.

Bước 3. Xây dựng các lớp dữ liệu đơn tính:
Xây dựng các lớp chuyên đề theo các chỉ tiêu
của bản đồ ĐVĐĐ, dữ liệu hiện trạng SDĐ được
phân thành các lớp kiểu SDĐ, phụ kiểu SDĐ,
loại SDĐ và phụ loại SDĐ.

Bước 4. Thành lập bản đồ ĐVĐĐ và bản đồ
LUS: Tùy theo mục tiêu thành lập bản đồ và quy
mô lãnh thổ để chọn các chỉ tiêu thành lập bản
đồ ĐVĐĐ (cấp 1, 2, 3), phân loại SDĐ để tổ hợp
thành bản đồ LUS.

2.2.2. Phương pháp thu thập, xử lý số liệu, tài
liệu.

Thu thập các nguồn số liệu, tài liệu có liên
quan đến khí hậu, thủy văn, dữ liệu các hồ chứa
và các thông tin về tình hình sản xuất nông
nghiệp của khu vực nghiên cứu để phục vụ xác
định các chỉ tiêu ĐVĐĐ và phân loại SDĐ. Thu
thập dữ liệu bản đồ đất, bản đồ địa chất, địa hình
và hiện trạng SDĐ, sau đó chuẩn hóa định dạng
dữ liệu thống nhất về *.shp và hệ thọa độ
VN2000. 

2.2.3. Phương pháp khảo sát thực địa

Phương pháp này được sử dụng để xác định
các loại SDĐ trên thực tế, xác định và làm rõ sự

Bảng 1: Tổng hợp phân loại hệ thống sử dụng đất
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Hình 1: Quy trình thành lập bản đồ hệ thống sử dụng đất nông nghiệp

phân hóa các điều kiện tự nhiên lãnh thổ nghiên
cứu, đồng thời đào các phẫu diện đất bổ sung để
cập nhật bản đồ đất. Khảo sát thực địa còn là
công việc quan trọng để kiểm chứng kết quả xử
lý dữ liệu và thành lập bản đồ ĐVĐĐ và bản đồ
LUS. 

2.2.4. Phương pháp bản đồ và GIS

Sử dụng các phần mềm như MicroStation,
Mapinfo và Arcgis để chuẩn hóa dữ liệu,  thành
lập các lớp bản đồ chuyên đề thể hiện các chỉ
tiêu của ĐVĐĐ như địa mạo, loại đất, độ dốc,
thành phần cơ giới, ... Thành lập bản đồ ĐVĐĐ,
bản đồ LUS nông nghiệp huyện Phù Mỹ, tỉnh
Bình Định.

2.3. Dữ liệu

Nghiên cứu sử dụng các dữ liệu bản đồ theo
hệ tọa độ Quốc gia VN2000 các loại bản đồ tại
bảng 2, số liệu niên giám thống kê và dữ liệu
thống kê, kiểm kê đất đai từ năm từ năm 2014
đến năm 2020 từ Chi cục Thống kê và Phòng Tài
nguyên và Môi trường huyện Phù Mỹ. Ngoài ra
còn tham khảo số liệu tài liệu từ các quy hoạch,
kế hoạch SDĐ, quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế xã hội và Tiêu chuẩn Việt Nam
8409:2012 “Quy trình đánh giá đất nông
nghiệp”. Bên cạnh đó còn tiến hành đào và phân
tích 14 mẫu đất để thành lập bản đồ đất đai

huyện Phù Mỹ tỉ lệ 1:25.000. (Xem bảng 2)

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN

3.1. Khái quát về khu vực nghiên cứu

Phù Mỹ là một huyện ven của tỉnh Bình Định
(tọa độ 14004’23”-14023’00” vĩ Bắc,
108056’00”-109013’00” kinh Đông) với đường
bờ biển dài 34 km, có sự đa dạng, đan xen về
kiểu địa hình từ Tây sang Đông.  Ở phía Tây, Tây
Bắc và vùng Trung tâm là các đồi núi thấp có cao
độ từ 450m-650m, ở phía Đông là đồng bằng
nhỏ, độ cao từ 6m-20m và vùng ven biển cao độ
chỉ từ 2m-3m. Kết quả nghiên cứu địa chất địa
mạo cho thấy, lãnh thổ huyện Phù Mỹ có 16 đơn
vị địa mạo, trong đó các đơn vị địa mạo có
nguồn gốc biển chiếm ưu thế và nguồn gốc do
quá trình bóc mòn tổng hợp chiếm hầu hết diện
tích lãnh thổ. Do phát sinh trên nền đá trầm tích
- biến chất và đá trầm tích Đệ tứ không phân
chia, thổ nhưỡng Phù Mỹ mang đặc trưng của 07
nhóm (đất đỏ vàng, đất dốc tụ, đất phù sa, đất
xám và bạc màu, đất mặn, đất cát và cồn cát ven
biển, đất xói mòn trơ sỏi đá). Khu vực có 2 đầm
lớn Đề Gi và Trà Ổ với các hệ sinh thái đặc thù,
chiếm phần lớn diện tích của lưu vực sông La
Tinh là điều kiện thuận lợi cho huyện Phù Mỹ
phát triển nền kinh tế nông nghiệp đa dạng và
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Bảng 2: Dữ liệu các loại bản đồ thu thập phục vụ nghiên cứu

phong phú.

3.2. Kết quả thành lập bản đồ hệ thống sử
dụng đất huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

3.2.1. Kết quả thành lập bản đồ đơn vị đất đai

Trên cơ sở chuẩn hóa dữ liệu các loại bản đồ
thu thập được và phân tích đặc điểm tự nhiên
huyện Phù Mỹ đã xác định được các chỉ tiêu,
nhóm chỉ tiêu xây dựng bản đồ ĐVĐĐ. Mỗi chỉ
tiêu được xây dựng thành lớp chuyên đề để tổ
hợp thành các bản đồ ĐVĐĐ cấp 1, 2, 3 và 4.
Kết quả chồng xếp các bản đồ đơn tính bằng
công cụ GIS xây dựng được bản đồ ĐVĐĐ cấp
1, 2 và 3 tương ứng với 37 ĐVĐĐ cấp 1, 43
ĐVĐĐ cấp 2, 84 ĐVĐĐ cấp 3 và 96 ĐVĐĐ cấp
4 .

Phân tích bản đồ ĐVĐĐ cấp 3 (Hình 2), cho
thấy số lượng và diện tích các ĐVĐĐ tập trung
nhiều ở kiểu địa mạo Thềm mài mòn bậc III, với
22 đơn vị và tổng diện tích là 13.358,19 ha. Ít
nhất là trên kiểu địa mạo bãi biển mài mòn, chỉ
có 1 đơn vị 16,61 ha. Về đặc điểm phân bố theo
lãnh thổ, do sự phân hóa về địa hình thấp dần từ
Tây sang Đông nên các ĐVĐĐ cũng phân hóa
chung theo các đơn vị địa mạo. Các ĐVĐĐ trên
bề mặt san bằng -> các ĐVĐĐ trên các bề mặt
sườn -> các ĐVĐĐ trên các thềm mài mòn, thềm
tích tụ và đến các ĐVĐĐ trên các trảng cát, đụn
cát ven biển, các bãi biển.

Các yếu tố trên mỗi đơn vị đất đai thể hiện
được quá trình hình thành và phát triển của kiểu
đơn vị đất đai: Địa chất, quá trình địa mạo và các
tính chất hóa lý của đơn vị đất đai như tầng dày,
độ dốc, thành phần cơ giới, … (Xem hình 2)

3.2.2. Kết quả thành lập bản đồ hệ thống sử
dụng đất

Qua phân tích số liệu niên giám thống kê, dữ
liệu hiện trạng SDĐ huyện Phù Mỹ, SDĐ nông
nghiệp của vùng nghiên cứu được xác định và
phân loại gồm 5 kiểu SDĐ, 6 phụ kiểu SDĐ và
7 loại SDĐ. Huyện Phù Mỹ có tổng diện tích đất
nông nghiệp là 44.467,6 ha, chiếm 80,0% tổng
diện tích đất tự nhiên. Trong 5 kiểu SDĐ, kiểu
SDĐ sản xuất nông nghiệp và kiểu SDĐ lâm
nghiệp là 2 kiểu sử dụng đất chính với 43.582,3
ha chiếm 78,4%. Ở cấp phân loại phụ kiểu SDĐ,
phụ kiểu SDĐ cây hàng năm có diện tích lớn
nhất 18.712,0 ha chiếm 42,08% diện tích đất
nông nghiệp. Đối với cấp loại SDĐ, loại SDĐ
chiếm ưu thế nhất trong kiểu SDĐ sản xuất nông
nghiệp là loại SDĐ hoa màu và chuyên trồng lúa
với diện tích lần lượt là 9.836,0 ha (chiếm
22,1%) và 7.750,6 ha (chiếm 17,4%).

Hình 2: Bản đồ đơn vị đất đai cấp 3 huyện
Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
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Theo hệ thống phân loại LUS đã được xây
dựng thể hiện mức độ chi tiết của các loại SDĐ
nông nghiệp được phân loại và ĐVĐĐ đã được
phân cấp. Với quy mô lãnh thổ cấp huyện, bản
đồ LUS huyện Phù Mỹ được xác định xây dựng
ở mức “Loại LUS”. Do vậy, tiến hành tổ hợp bản
đồ loại SDĐ nông nghiệp (7 loại) với bản đồ
ĐVĐĐ cấp 3 (84 ĐVĐĐ) được bản đồ LUS
nông nghiệp huyện Phù Mỹ (Hình 3) với 174
LUS nông nghiệp. Trường hợp nghiên cứu cho
cấp xã và vùng canh tác sẽ phải xây dựng bản đồ
LUS chi tiết ở cấp phụ loại LUS từ sự tổ hợp của
ĐVĐĐ cấp 4 với phụ loại SDĐ. Bản đồ phụ
LUS ở cấp phụ loại LUS sẽ phản ánh đầy đủ nhất
các đặc điểm của LUS theo mùa vụ và là phân
cấp đơn vị tốt nhất để đánh giá LUS về mọi mặt.

Bản đồ LUS thực chất là sự phân chia của
bản đồ hiện trạng sử dụng đất dựa trên nền bản
đồ đơn vị đất đai, số khoanh vi trên bản đồ LUS
phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu ứng với cấp
lãnh thổ, từ đó lựa chọn và tổ hợp phân loại SDĐ
và phân cấp ĐVĐĐ phù hợp.

Kết quả thống kê từ bản đồ LUS nông nghiệp
huyện Phù Mỹ cho thấy, hệ thống sử dụng đất
rừng phòng hộ và rừng sản xuất chỉ có 11
khoanh vị nhưng chiếm 49% diện tích các LUS
nông nghiệp. Hệ thống các LUS phân bố chủ yếu
trên các bề mặt bóc mòn tổng hợp có các loại thổ
nhưỡng chính là đất feralit vàng đỏ trên đá
macma axit và đất feralit đỏ vàng trên đá phiến
và đá sét biến chất.

Trong phụ kiểu LUS cây hàng năm, các LUS
chuyên trồng lúa huyện Phù Mỹ chiếm diện tích
lớn nhất với 46 LUS, chiếm 20% tổng diện tích
LUS nông nghiệp. Các LUS chuyên trồng lúa
phân bố chủ yếu trên các kiểu địa mạo thềm mài
mòn tích tụ bậc II, III và đáy thung lũng tích tụ
với địa hình bằng phẳng, các loại thổ nhưỡng
chính là đất phù sa, đát xám trên phù sa cổ và đất
thung lũng dốc tụ. Cùng trên kiểu địa mạo và
điều kiện đất đai này là các LUS lúa-màu (23
LUS). Các LUS trồng cây hoa màu có số lượng
lớn nhất 96 LUS, chiếm 16% diện tích các LUS
nông nghiệp, được phân bố xen kẽ với các LUS
chuyên trồng lúa và lúa-màu, phổ biến ở các

ĐVĐĐ có loại thổ nhưỡng là đất xám trên phù sa
cổ, đất xám bạc màu, đất phù sa và feralit.

Hình 3: Bản đồ hệ thống sử dụng đất nông
nghiệp huyện Phù Mỹ

Các LUS cây lâu năm chiếm diện tích khoảng
10% các LUS nông nghiệp, với số lượng 42 LUS
được phân bố trên các kiểu địa mạo thềm mài
mòn tích tụ bậc II, III với các loại thổ nhưỡng đất
feralit, đất xám và trên kiểu địa mạo đụn cát tích
tụ với loại thổ nhưỡng chính là đất cồn cát ven
biển.

Các LUS nuôi trồng thủy sản và LUS làm
muối chỉ chiếm khoảng 2% diện tích, phân bố
tập trung trên kiểu địa mạo đụn cát tích tụ và bãi
biển tích tụ với loại thổ nhưỡng chính là đất mặn
và đất cồn cát ven biển.

3.3. Thảo luận

Cảnh quan học nghiên cứu lãnh thổ theo cả
cấu trúc ngang và cấu trúc đứng để làm rõ tính
quy luật của các đối tượng địa lý. Tiếp cận cảnh
quan ĐM-TN trong thành lập bản đồ LUS là
hướng nghiên cứu cho thấy mối quan hệ các chỉ
tiêu xây dựng bản đồ ĐVĐĐ không thể nằm
ngoài quy luật của địa lý, loại SDĐ nông nghiệp
thể hiện trạng thái tác động của con người lên
ĐVĐĐ để tạo thành LUS sẽ được đánh giá thích
hợp một cách đầy đủ và có hệ thống.
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Đánh giá hiệu quả sản xuất nông nghiệp dựa
trên đánh giá thích nghi đất đai hoặc đánh giá
kinh tế sinh thái các LUS dựa trên nền ĐVĐĐ
theo các loại SDĐ. Để đánh giá phù hợp với mục
tiêu và quy mô lãnh thổ cần phải phân cấp
ĐVĐĐ phù hợp với lãnh thổ nghiên cứu, phân
loại SDĐ phù hợp với yêu cầu của quản lý nhà
nước về đất đai. Do vậy, dựa trên phân cấp
ĐVĐĐ và phân loại SDĐ, mối quan hệ giữa quy
mô lãnh thổ, mục tiêu nghiên cứu và việc lựa
chọn các chỉ tiêu nghiên cứu được rõ ràng và
mang tính hợp lý hơn. 

Các LUS nông nghiệp không chỉ khác biệt
dựa trên điều kiện đất đai và loại SDĐ mà còn ở
trình độ canh tác trên mỗi hệ thống được phản
ánh thông qua các điều kiện về kinh tế-xã hội.
Chỉ ra sự khác biệt về mặt kinh tế-xã hội trên
mỗi LUS sẽ làm sáng tỏ hơn sự khác biệt của các
LUS và cần được sử dụng để đánh giá hiệu quả
kinh tế sinh thái LUS.

4. KẾT LUẬN

Dựa trên tiếp cận cảnh quan ĐM-TN đã xác
định được các chỉ tiêu, phân cấp chỉ tiêu xây
dựng ĐVĐĐ và phân loại SDĐ để xây dựng bản
đồ LUS cho đa quy mô lãnh thổ và thể hiện được
mối quan hệ chặt chẽ của các yếu tố trong LUS.

Bản đồ ĐVĐĐ huyện Phù Mỹ được tổ hợp từ
các nhóm chỉ tiêu địa mạo, thổ nhưỡng. Kết quả
thu được 37 ĐVĐĐ cấp 1, 43 ĐVĐĐ cấp 2, 84
ĐVĐĐ cấp 3 và 96 ĐVĐĐ cấp 4. Tổ hợp bản đồ
ĐVĐĐ cấp 3 và bản đồ loại SDĐ nông nghiệp
có được bản đồ LUS ở phân cấp loại SDĐ với
174 LUS.

Thống kê, phân tích đặc điểm phân bố các
ĐVĐĐ và các loại LUS thấy rõ sự hình thành
phân bố các LUS mang tính quy luật theo cấu
trúc cảnh quan địa lý, khẳng định sự phù hợp
trong tiếp cận xây dựng bản đồ LUS. Cần sử
dụng đơn vị LUS làm đơn vị cơ bản đánh giá
thích hợp đất đai và đánh giá kinh tế sinh thái các
LUS.

Trong nghiên cứu này, kết quả bản đồ LUS
huyện Phù Mỹ được xây dựng ở phân cấp loại

LUS, bản đồ LUS ở phân cấp phụ loại LUS là
mục tiêu xây dựng để đánh giá LUS ở cấp xã,
hợp tác xã hay cho một vùng canh tác cụ thể
phục vụ cho quy hoạch SDĐ chi tiết.m
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